
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHONG VÀ DA LIỄU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Số: /BVPDL-DTTB 

V/v đề nghị gửi thư báo giá gói vật 

tư y tế năm 2024 

Sơn La, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

vật tư y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, Bản Cọ, 

phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Nguyễn Phương Thuý; Viên chức khoa Dược – Trang thiết bị; SĐT: 

0989.593.580; Email: bang31395@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, Bản 

Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua Email: bang31395@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26/06/2024 đến trước 17h ngày 

07/07/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

07/07/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
 

STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Bông y tế 
Sản phẩm được sản xuất từ 

100% bông xơ thiên nhiên 
Kg 140 

2 Cồn 70 độ 
Cồn 70 độ, trong suốt, không 

màu, có mùi cồn đặc trưng 
Lít 500 

mailto:bang31395@gmail.com
mailto:bang31395@gmail.com


STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3 Nước tẩy rửa Javel 
Javen 10-12%, có màu hơi 

vàng, có mùi đặc trưng 
Lít 420 

4 Dầu sả 
có màu hơi vàng, có mùi thơm 

đặc trưng 
Lít 420 

 

 

 

5 

 

 

 

Băng dính lụa 2,5cm x 5m 

Băng vải lụa đan dệt taffeta, 

màu trắng. 

- Bờ răng cưa hai bên giúp xé 

dễ dàng. 

- Keo Oxyd kẽm không dùng 

dung môi. 

- Kích thước đúng: 2,5cm x 

5m.. 

 

 

 

Cuộn 

 

 

 

1.200 

 

6 
Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 12 

lớp, vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút rất cao 

 

Gói 
 

40.000 

 

 

 

7 

 

 

Bơm tiêm sử dụng một lần 

Tanaphar (3ml) 

Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn 

- Xy lanh đầu côn hoặc đầu 

xoắn, trong suốt, nhẵn bóng 

không cong vênh, không có 

bavia. Vạch chia dung tích rõ 

nét 

 

 

 

Cái 

 

 

 

120.000 

 

 

 

8 

 

 

Bơm tiêm sử dụng một lần 

Tanaphar (5ml) 

Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn 

- Xy lanh đầu côn hoặc đầu 

xoắn, trong suốt, nhẵn bóng 

không cong vênh, không có 

bavia. Vạch chia dung tích rõ 

nét 

 

 

 

Cái 

 

 

 

120.000 

 

 

 

9 

 

 

Bơm tiêm sử dụng một lần 

Tanaphar (10ml) 

Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn 

- Xy lanh đầu côn hoặc đầu 

xoắn, trong suốt, nhẵn bóng 

không cong vênh, không có 

bavia. Vạch chia dung tích rõ 

nét 

 

 

 

Cái 

 

 

 

30.000 

 

10 
 

Bộ kim cánh bướm Tanaphar 

Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt 

tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn 

hồi cao, không gãy gập khi bảo 

quản và sử dụng. Số 23G, 25G 

 

Cái 
 

10.000 



STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

11 Kim lấy thuốc Tanaphar Kim tiêm số 18G Cái 5.000 

 

 

12 

 

 

Bộ dây truyền dịch Tanaphar 

(Kim tiêm các cỡ ) 

Nắp bảo vệ kim chai: Làm từ 

nhựa nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn. 

- Kim chai: Làm từ nhựa 

nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, 

cứng, sắc, nhọn. 

 

 

Bộ 

 

 

10.000 

 

13 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh có 

cổng bơm thuốc các số 

Catheter chất liệu FEP, có vạch 

cản quang, được đóng gói bằng 

vật liệu y tế 

 

Cái 
 

1.000 

14 
Dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

 75%  Ethanol,  

75%  Ethanol, 8% Isopropyl 

Alcohol, 0. 5% Chlorhexidine 

Digluconate, chất dưỡng da và tá 

dược vừa đủ. 

Ml 50.000 

 

 

15 

 

 

Găng tay y tế 

Găng tay cao su y tế cao cấp. 

Premium Latex Powdered 

Examination Gloves 

Găng làm từ cao su tự nhiên, 

thuận cả 2 tay. Chiều dài tối 

thiểu 240mm. 

 

 

Đôi 

 

 

60.000 

 

 

 

16 

 

 

 

Ống nghiệm EDTA 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy 

tròn, có nắp đậy bằng nhựa 

- Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và giữ chặt bởi khe 

tròn giữa ba vòng răng thành 

trong của nắp và lõi lọt lòng 

trong của ống. 

 

 

 

Ống 

 

 

 

50.000 

 

 

 

17 

 

 

 

Ống nghiệm Heparin 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy 

tròn, có nắp đậy bằng nhựa 

- Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và giữ chặt bởi khe 

tròn giữa ba vòng răng thành 

trong của nắp và lõi lọt lòng 

trong của ống 

 

 

 

Ống 

 

 

 

14.000 

18 
Ống nghiệm nhựa 5ml không 

nắp 

Ống nghiệm: Nhựa polystyrene 

(PS) 
Ống 30.000 



STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

19 
 

Đầu côn vàng 

Làm bằng nhựa PP, không có 

màng lọc, đầu típ trơn (không 

khía) 

 

Cái 
 

8.000 

 

20 
 

Đầu côn xanh 

Làm bằng nhựa PP, không có 

màng lọc, đầu típ trơn (không 

khía) 

 

Cái 
 

2.000 

21 Lam kính 
Nguyên vật liệu: Kính trung 

tính đạt chuẩn 
Cái 72.000 

22 Lamen 
Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh 

borosilicate kích cỡ 22x22mm 
Cái 50.000 

 

23 
 

Băng cuộn (10cm x 5m) 

Kích thước: 10cm x 5m. Sản 

phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao 

 

Cuộn 
 

100 

 

 

 

24 

 

 

 

Băng cá nhân vải 

Vải Viscose và Polyamide co 

giãn, không thấm nước. 

- Đệm thấm dịch: Màu trắng 

gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

- Keo: Oxyd kẽm không dùng 

dung môi. 

- Kích thước: 19mm x 72mm. 

 

 

 

Miếng 

 

 

 

8.000 

25 Nước muối sinh lý 0,9% 
nước muối trong suốt không 

màu, muối 0.9% 
Chai 600 

26 Giấy in nhiệt Hộp 10 cuộn 

57mm x 30m x 12mm 
Cuộn 20 

27 Giấy in nhiệt Hộp 10 cuộn 

50 mmx30mmx16mm 
Cuộn 80 

28 Gen siêu âm 
Gel siêu âm phù hợp tần số 

siêu âm đang sử dụng 
Lít 50 

29 Kéo thẳng nhọn 18 cm 
Làm bằng thép không gỉ, hấp 

sấy được. 
Cái 14 



STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

30 Panh cong không mấu 16 cm 
Làm bằng thép không gỉ, hấp 

sấy được. 
Cái 22 

31 Panh cong có mấu 16 cm 
Làm bằng thép không gỉ, hấp 

sấy được. 
Cái 10 

 

 

32 

 

 

Cọc truyền dịch 

Chiều cao di động từ 

1200:2000mm 

Thân cọc, làm bằng Inox ống. 

Chân cọc truyền làm bằng inox 

hộp 30x60 

 

 

Cái 

 

 

10 

33 Dao mổ liền cán Làm bằng thép không gỉ Cái 120 

34 Giá để ống nghiệm máu 
Giá đựng ống nghiệm bằng 

inox 
Cái 8 

35 Giá để ống Nước tiểu 
Giá đựng ống nghiệm bằng 

inox 
Cái 4 

 

36 
 

Hộp đựng đầu côn xanh 

Làm bằng nhựa PP, không tiệt 

trùng 

- Có nắp. Dùng để đựng đầu 

côn xanh 

 

Cái 
 

4 

 

37 
 

Hộp đựng đầu côn vàng 

Làm bằng nhựa PP, không tiệt 

trùng 

- Có nắp. Dùng để đựng đầu 

côn xanh 

 

Cái 
 

4 

38 Viên khử khuẩn Presept 
Thành phần: Natri 

Dichloroisocyanutrate 50% 
Viên 4.000 

 

 

 

39 

 

 

 

Khẩu trang y tế 

Hộp 10 cuộn 50 mmLớp vải 

lọc khí (Meltblown) không 

thấm nước, thoáng khí, không 

gây dị ứng da. Thanh tựa mũi 

dễ định hình, giúp cố định 

khẩu trang và tạo độ kín, ôm 

trọn khuôn mặt. Dây đeo chắc 

chắn, độ co giãn tốt tạo cảm 

 

 

 

Cái 

 

 

 

14.000 



STT Tên vật tư y tế Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

  giác thoải mái khi sử dụng.Lọc 

khuẩn, mùi và bụi mịn > 99%. 

  

 

 

40 

 

 

Dung dịch khử khuẩn mức độ 

cao Steranios 2% 

Steranios 2% là một dung dịch 

Glutaraldehyde 2% (2% của 

dung dịch nguyên chất 100%). 

Dung dịch đệm pH6 với sự 

hiện diện của chất xúc tác bề 

mặt. 

 

 

Lít 

 

 

100 

 

 

 

41 

 

 

Chỉ Tự Tiêu CPT 

TRUSTIGUT C 3/0 4/0 

TRUSTIGUT C là chỉ tự tiêu 

sinh học đơn sợi vô trùng có 

tẩm muối Chrome, được làm từ 

sợi collagen thiên nhiên tinh 

khiết, được đóng gói trong 

dung dịch alcohol và EO dạng 

lỏng. Chỉ có màu nâu sẫm. 

 

 

 

Sợi 

 

 

 

144 

 

42 
Chỉ phẫu thuật B.Braun 

Dafilon số 5/0 

Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, 

sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi 

tốt.. 

 

Tép 
 

144 

Mẫu báo giá được quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 

30/6/2023 (Có mẫu báo giá tại phụ lục 01 kèm theo). 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La thông Báo để các đơn vị được biết. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Phương 



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế. 
 

 

STT 

 

Danh mục dịch vụ 

 

Mô tả dịch vụ 
Khối lượng mời 

thầu 

 

Đơn vị tính 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

1 
      

2 
      

... 
      

Tổng cộng: 
 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ..... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm. ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các 

tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp 

không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập 

vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và 

nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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